
B ộ  THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG CỘNG HÒA XẢ HỌI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập -  T ự do - Hạnh phúc

số : /2 0 1 6  /TT-BTTTT
H à Nội, ngày tháng năm 2016

D ự  THẢO
T H Ô N G  T ư

Sửa đồi, bổ sung m ột số  nội dung của T hông tư  04/2015/T T -B T T T T  ngày 
10 tháng 3 năm  2015 của Bộ trư ỏìig  Bộ T hỏng tin và T ruyền thỏng quy  

định íriển khai hệ thống thông (in di động IM T  trên các băng tần 824-835  
M H z, 869-915 M H z, 925-960 M H z, 1710-1785 M H z và 1805-1880 M H z

Cản c ứ  Luật Tằn sổ  vô tuyến điện ngày 23 thảng l ì  năm  2009;
Căn cứ  Luật Viễn thông ngày 23 thảng 11 năm  2009;
Căn c ứ  N ghị định sổ  132/2013/NĐ-CP ngày ì  6  tháng 10 năm  2013 của 

Chính p h ủ  quy  định chức nàng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ  cấu tổ  chức của Bộ 
Thông tin và Truyêtĩ thông;

Cản c ứ  N ghị đinh số  25/2011/NĐ-CP ngày 06 thảnạ 04 năm  2011 của  
Chính p h ủ  quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành m ột so  đ iều  cùa Luật Viễn 
thông,ẫ

Căn c ứ  Quyết định sổ  71/2013/QĐ-TTg n ^ày  21 thảng 11 năm 2013 cùa 
Tỉm tướng Chính phủ  ban hành quy  hoạch phô  tan sô vô tuyền điện quôc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số  vô tuyển điện,
Bộ trưởng Bộ Thông tin  và Truy’ền thông ban hành Thông tư  sửa đỗi, bồ 

sung m ộ t sổ  nội dung của Thông tư  04/2015ÍTT-BTTTT ngày 10 thảng 3 năm  
2015 cùa Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy  định triền  khai hệ thong  
thông tin d i động IM T  trên các băng tần 824-835 MHz, 869-9ỉ 5 MHz, 925-960  
MHz, 1710-1785 M H z và 1805-1880 MHz.

Điều l ẳ Sửa đổi, bồ sung m ột số nội dung của T h ôn g  tư  04/2015/T T - 
BTTTT ngày 10 th áng 3 năm  2015 quy định triển khai hệ th ống thông tin di 
động IM T  trên cá c  băng tần  824-835 M H z, 869-915 M H z, 925-960 M H z, 
1710-1785 M H z và  1805-1880 M H z như  sau:

1. Tên Thông tư  được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Q uy định triển  khai hệ thống thông tin di động IM T trên các bãng tần 824- 

835 M H z, 869-915 M H z, 925-960 M H z, 1710-1785 M Hz,1805-1880 MHz, 
( 1920-1980 ),M H z v ả .(21.1.0-2170) M H z."

2. Khoản 1, Điều 1 của Thông tư  được sửa đổi, bồ sung như sau:
“ l ể Thông tư  này quy định triển khai hệ thống thông tin  di động IM T (bao 

gồm các hệ thổng thông tin di động IM T-2000, IM T-Advanced và các phiên bàn
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tiếp theo, tuân theo định nghĩa của Liên minh V iễn thông Quốc tế - ITƯ) triển 
khai trên các băng tần 824-835 M Hz, 869-915 M Hz, 925-960 M H z, 1710-1785 
M Hz 1805-1880 M H z, (1920-1980) M H z và (2110-2170) M H z ”

3ể Khoản 1, 2 Đ iều 2 của Thông tư được sừa đổi, bồ sung như sau:
441. Trẽn cơ sở giấy phép sử  dụng tằn số đối với các băng tần 824 - 835 

MHz, 869 - 915 MHz, 925 - 960 MHz đă được câp, doanh nghiệp viên thông 
được phép triển khai thêm hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn IM1 
(W CDM A. L T E , L T E -A dvanced và các phiên bản tiếp theo) tại các băng tân 
nêu trên.

2. T rên cơ  sờ  giấy phép sử  dụng tần số đối với các băng tằn  (1710 -  1785) 
M Hz, (1805 -  1880) MHz, (1920-1980) M H z và (2110-2170) MHz đã được 
cấp, doanh nghiệp viễn thông được phép triển  khai thêm  hệ thống thông tin di 
động tiêu chuẩn IM T (LTE, LTE-Advanced và các phiên bản tiêp theo) tại các 
báng tân  nêu trên."

Điều 2. Diều khoản thi hành
1. T hông tư này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày tháng năm  2016

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng 
Cục V iễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ T hông tin và Truyền 
thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 
này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khỏ khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tồ chức và cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Thông tin và IYuyên thông 
(Cục Tần số v ô  tuyến điện) để xem xét, giải quyết./.

ử\ư i nhận: B Ộ  T R U  ƠN G
- T hủ  tướng C h inh  phù;
- Các Phó T hủ  tư ở n g  C h ính  phù;
- Vãn p h ò n e  T rung  ư ơ n g  Đ ảng;
- V ăn phòng T ổn g  B í thư;
- V ăn phòng Q uốc hộ i;
- V ăn phòng C hủ tịch  nước;

C ơ  quan thuộc CP;

- C ục K iểm  trạ văn  bản  Q P P L  (B ộ T ư  pháp);
- C õ n g  báo , C ổ n g  ih ô n g  tin  đ iện  tử  C h ính  phủ;
- B ộ  TT& TT:

+  Bộ trưởng v à  các T hứ trưởng;
+ C ác cơ  quan , đơn v ị thuộc Bộ;
+  C ổ n g  th ô n e  tin  d iộn tử  Bộ;

- C ác  doanh  ngh iệp  v iỗ n  thõng;
- Lưu: V T , e ỉs .3 5 0 ế

"  v a n  u m  V v  Vr I I  U ể V Ã i )  ^

-U B N D  v à  S ở  T T & T T  các  tinh , thành p h ố  trực thuộc T W ; T rư ơ n g  M inh Tuân
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T H U Y Ế T  M INH

Nội dung sửa đồi, bồ sung T hông tư  04/2015/T T -B T T T T  ngày 10 tháng 3 
nãm 2015 cùa Bộ trường Bộ T hông tin và T ruyền  th ông quy định triên khai 

hệ thống thông tin di động IM T trên các bãng tân 824-835 M H z, 869-915  
M H z, 925-960 M H z, 1710-1785 M H z và 1805-1880 M Hz

1. S ự  cần thiết v à  sờ  c ứ  pháp lý xây dụng văn bân

Bộ TT& TT đă ban hành các quy hoạch băng tằn 850 M H z, 900 M H z, 1800 
MHz cho triển khai hệ thống thông tin di động 2G (Quyết định số 25/2008/QĐ- 
BTTTT) và ban hành quy hoạch băng tằn 2100 M Hz cho triển khai hệ thông thông 
tin di động 3G (Quyết định so 03/2005/QĐ-BBCVT).

Năm  2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2015/TT- 
BTTTT cho phép triền khai hệ thống thông tin di động IMT (W CDM A và các 
phiên bản tiếp theo) tại băng lần 850 M H z, 900 M Hz và hệ thống thông tin  di động 
IM T (LTE, LTE-Advanced và các phiên bản tiếp theo) tại băng tân 1800 MHz.

Hiện nay trên thế giới đã xuất hiện nhu cầu và có xu hướng triển khai hệ 
thống thông tin  di động 4G (LTE, LTE-Advanced) sử  dụng băng tần 850 M Hz, 
900 M H z và 2100 M Hz. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp viễn thông có nhu 
cầu triển  khai hệ thống thông tin di động LTE/LTE-A sử  dụng băng tần 900 MHz 
và 2100 M Hz đã được cấp phép. H iện nay, các quy hoạch và quy định sử  dụng tân 
số chưa cho phép doanh nghiệp triển khai hệ thống thông tin di động 4G  sử dụng 
băng tần 2100 MHz.

Bẽn cạnh đó, theo các nội dung cam kết quốc té m à V iệt Nam tham  gia gần 
đây như Hiệp định TPP cùng quy định các bên tham  gia không được phép cản trở 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng trong việc lựa chọn công 
nghệ để cung cấp dịch v ụ ề

D o vậy cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04 /2015/TT- 
BTTTT để cho phép doanh nghiệp được phép triển  khai hệ thông thông tin  di động 
4G  sử  dụng băng tần 2100 M Hz và làm  rõ việc doanh nghiệp được phép triển khai 
công nghệ LTE, LTE-Advanced tại băng tần 850 M Hz và 900 MHz.

2. C ác  bãng  tần  đuọ'c sử  d ụ n g  phố biến CỈ10  hệ thống thông  tin  d i động 
L T E /L T E -A dvanced trên the* giói

a. Tlteo số  lư ợ ng  m ạ n g  L T E  thư ơng  m ạ i

B ăng tần  1800 M H z: Theo báo cáo tháng 7/2016 của G SA, hiện có 521 
m ạng LTE được triển khai thương mại, nhiều nhất tặp trung ờ băng FDD 
1800MHz với 246 m ạng, chiếm  47%  tồng sổ m ạng triền  khai.

B ăng  tần  2600 M H z: Đứng thứ 2 là băng tần 2600 M Hz với 121 mạng, 
chiếm 23% .

B ãng tần 900/2100M IỈz; 700/850 M Hz: Các băng tần có số  lượng mạng 
triển khai ít hơn là trên băng tần 2100 MHz (21 m ạng, chiếm 4% ), băng tằn 900
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M Hz (23 mạng, chiếm 4,4%), băng tần 700 Mỉ ỉz (25 m ạng, chiếm  4,8% ), băng tần 
850 MHz (15 mạng, chiêm 2,9%). Bên cạnh 23 m ạng LTE 900M H z đã chính thức 
thương mại, hiện có trên 30 quốc gia đang có kế hoạch quy hoạch lại (re-farm) 
hoặc tô chức đâu giá băng tan này để triền khai cồng nghệ LTE. Do vậy, dự  báo 
trong thời gian tới sô lượng m ạng LTE triên khai trên băng tần 900 M Hz sè tăng 
lén nhanh chóng.

B ăng tận 2300  MHz: Đối với công nghệ TDD, băng tần 2300 M Hz được sử 
dụng phổ biến để triển khai công nghệ LTE (31 mạng).

b. Theo th iế t b ị đầu cuối L T E

Thiết bị đẩu cuối LTE đạt được sự  tănc trường nhanh chóng về số lượng và 
đa dạng vẻ chủng loại (6504 chủng loại thiẻt bị). T rong đó lượng thiết bị hỗ trợ 
băng tằn 1800 M H z là lớn nhất (3889 chúng loại thiết b ị, chiếm 55,8% ), tiếp đến 
là bãng tần 2600 M H z í 3566 chủng loại thiết bị, chiếm 51,6% ), băng tẩn 2100 
M H z (3094 thiết bị, chiêm 45,5% ). Các băng tần có số lượng đẩu cuối hỗ trợ  ít 
hơn là băng tần 850 M H z (1714 thiết bị, chiếm 22,8% ), băng tần 900 M H z (1549 
thiết bị, chiếm 22 ,3% ), băng tần 700 M H z (469 thiet bị, chiếm  6,4% ).

Đổi với công nghệ TDD, băng tần 2300 M H z là bảng tần có số lượng th iết bị 
đầu cuối hỗ trợ  nhiều nhất (1927 thiết bị, chiếm  73 ,8%  tồng số thiết bị đầu cuối hồ 
trợ  công nghệ TD-LTE)

Mình vẽ bên dưới thống kè số liệu từ  cao đến thấp về sổ lượng m ạng và thiết 
bị đầu cuối LTE triển khai tại các băng tần (700 MHz, 850 M H z, 900 MHz, 1800 
M Hz, 2100 M H z, 2300 M Hz và 2600 MHz).

LTE FDD 6504 tbiỉt bị

B ă n g  tầ n  1800 3 8 8 9  th iế t  b ị

B ă n g  tẩ n  2 6 0 0 3 5 6 6  th iế t  bị

B ă n g  tầ n  2 1 0 0 3 0 9 4  th iế t b ị

B ă n g  tâ n  8 5 0 1714  th iế t  b ị

B ă n g  tầ n  9 0 0 1549  th iế t  b ị

B ă n g  tằ n  7 0 0 4 6 9  th iế t  bi

LTE TDD 2505 thiết bị

B ă n g  tầ n  2 3 0 0 1927  th iế t  b ị

(a) Sô lượng mạng LTE triến khai trẽn thế giới tại các (b) Sô lượng thiêí bị đáu cuôi LTE
báng tản hỗ trợ các bủng tần

Qua số liệu về sổ lượng mạng v à  thiểt bị đầu cuối LTE hồ trợ  các băng tần 
cho thâỵ đôi với công nghệ FDD, băng tần 1800 M H z và 2600 M H z là hai băng 
tần có số lượng m ạng và thiết bị đẩu cuối lớn nhất, tiếp đến là băng tần 2100 MHz
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và 900 MHz. Riêng đổi với băng tần 2100 M Hz là băng tần có số lượng thiết bị 
đẩu cuối hỗ trợ  công nghệ LTE đứng thứ 3 (chi sau băng tần 1800 M Hz và 2600 
MHz).

3 . Đ e xu ất nội dung sửa đồi, bổ sung T hông tư  04/2015/T T -B T T T T

a Ệ v ề  tên T hông tư

Đ ề nghị bồ sung thêm băng tần  (1920-1980) M Hz và (2110-2170) M H z, cụ 
thể như sau:

' Q uy định triền khai hệ thống thông tin d i động IM T  trên các bàng tần 824- 
835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 M H z,1805-1880 m i z ,  (1920- 
1980) M H z và <2 ì  10-2170) M H z. ”

b. v ề  phạm  vi đ iều chình và đối tưựng áp dụng

Đề nghị bồ sung thêm băng tần  (1920-1980) M Hz và (2110-2170) M H z, cụ 
thể như sau:

é7 .  Thông tư  này quy định triển khai hệ thống thông tin d i động  IM T  (bao 
gồm  các hệ thống thông tin d i động ỉ  XÍT-2000, IM T-Advanced và các ph iên  bản 
tiếp theo, tuân theo định nghĩa của Liên minh Viễn thông Quốc tế  -  ITU) triển khai 
trên các bảng tằn 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz 
1805-1880 MHz, (1920-1980Ỉ M H z và (2110-2170) M H z.ẵl

c) V e quy định triển khai hệ thống thông tin d i động IM T

Đề nghị bồ sung thêm  công nghệ ”LTE, LTE- Advanced” đối với triển khai 
hệ thống IM T trẽn băng tần 824 - 835 MHz, 869 - 915 M H z, 925 - 960 M H z tại 
khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2015/TT-BTTTT. Đồng thời bồ sung thêm băng tần 
(1920-1980) M Hz và (2110-2170) M Hz tại khoản 2 Điểu 2 Thông tư  04/2015/TT- 
BTTTTẳ Cụ thể nội dung sửa đồi khoản 1,2 Điều 2 như  sau:

'ệ/. Trên c ơ  sở  g iấy  p h ép  s ử  dụng rần số  đối với các băng tằn  824 - 835 MHz, 
869  -  915 MHz, 925  -  960 M H z đ ã  được cáp, doanh nghiệp viễn thông được phép  
triển khai thêm hệ thống thông tin d i động tiêu chuẩn IM T  (WCDMA, L T E , LT E -  
A dvanced và các ph iên  bản tiểp theo) tại các băng tần nêu trên.

2. Trên c ơ  s ở  g iấy  p h ép  sử  dụng tẳn sổ  đổi với các bảng tần (1710  -  1785) 
MHz, (1805 -  1880) MHz, (1920-1980) M H z và (2110-2170) M Hz đã được cấp, 
doanh nghiệp viễn thông được phép triển khai thêm hệ thống thông tin d i động tiêu 
chuân IM T  (LTE, LTE-Ad\'anced  và các ph iên  bản tiếp theo) tạ i các băng tần nêu  
trên .,w

Trên đây là  thuyết m inh các nội dung đề xuất sửa đổi, bồ sung Thông tư 
04/2015/TT-BTTTT ngày 10 tháng 3 năm 2015 cùa Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định triển khai hệ thông thône tin di động IM T trên các băng 
tần 824-835 M H z, 869-915 M Hz, 925-960 MHzT 1710-1785 M H z v à  1805-1880 
MHz.
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